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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /SYT-NV                     Bình Phước, ngày       tháng 3  năm 2023                
V/v cập nhật danh sách người đã hoàn thành  

chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức  

chuyên môn về dược tại các cơ sở đào  

tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

(cập nhật ngày 28/3/2023) 

 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước; 

Trên cơ sở tại Quyết định số 40/QĐ-CĐBP ngày 14/3/2023 của Trường 

Cao đẳng Bình Phước về việc công nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập 

nhật kiến thức chuyên môn về dược và cấp giấy chứng nhận đối với học viên 

lớp KD5A; Quyết định số 41/QĐ-CĐBP ngày 14/3/2023 của Trường Cao đẳng 

Bình Phước về việc công nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến 

thức chuyên môn về dược và cấp giấy chứng nhận đối với học viên lớp KD5B. 

Sở Y tế cập nhật danh sách người đã hoàn thành chương trình đào tạo, cập 

nhật kiến thức chuyên môn về dược tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước (Có Danh sách kèm theo). 

Trân trọng!  

GIÁM ĐỐC  

     Nơi nhận: 
         - Như trên; 

         - Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

         - UBND tỉnh; 

         - UBND các huyện, thị, thành phố; 

         - Trường Cao đẳng Bình Phước; 

       - Giám đốc Sở Y tế; 

       - Các Phó Giám đốc SYT; 

       - Các Phòng chức năng SYT; 

       - Website Sở Y tế; 

       - Lưu VT, NV (T28.3). 
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Danh sách người đã hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược  

tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

(Kèm theo Công văn số              /SYT-NV ngày         /  3 /2023 của Sở Y tế Bình Phước) 

 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY  

SINH 

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 
Nơi cấp Giấy 

chứng nhận 

Ngày cấp 

giấy chứng 

nhận SỐ  Ngày cấp Nơi cấp 

1 ĐỖ KIM ANH 15/06/1989 070189004457 15/01/2023 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 21/09/1993 070193002118 05/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

3 ĐỖ THỊ DIỆU 08/03/1987 070187000546 13/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

4 PHẠM THỊ ĐỦ 25/4/1983 052183002417 19/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

5 TRẦN THỊ DUYÊN 24/08/1994 070194005986 10/08/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

6 TRẦN THỊ THU HÀ 21/03/1991 070191009101 
 

10/05/2021  
CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

7 HOÀNG THỊ MINH HẰNG 26/09/1988 038188020496 25/03/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

8 HUỲNH THỊ MỸ HẠNH 30/03/1986 070186003439 24/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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9 LÂM NGỌC HẠNH 08/06/1984 084184008310 27/12/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

10 NGUYỄN THỊ HỒNG  HẠNH 23/8/1972 070172000061 12/08/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

11 PHAN THIỊ THU HẠNH 13/01/1989 070189001017 29/03/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

12 HÀ THỊ THU HOÀI 10/05/1992 038192036867  06/7/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

13 ĐINH THỊ  HỒNG 10/10/1988 070188007648 05/07/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

14 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/10/1984 096184001784 01/05/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

15 TRẦN THỊ KHUYÊN 15/10/1971 034171008416  21/3/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

16 HÀ THỊ LÀI 01/11/1980 038180034850 
 

10/05/2021 
CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

17 LÊ THỊ LIÊN 18/01/1985 070185007254 10/5/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

18 NGUYỄN THỊ THU  LIỄU 15/05/1978 070178001954 19/4/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

19 HOÀNG PHƯỚC LỘC 02/11/1969 080069009221  28/6/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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20 LÊ THỊ BÍCH  LY 20/03/1995 054195001888 10/05/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

21 TRẦN THỊ LÝ 30/03/1981 040181004831 16/4/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

22 ĐINH THỊ  MAI 02/02/1991 070191010307 12/08/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

23 NGUYỄN THỊ MAI 08/04/1988 051188001110  13/5/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

24 CHU THỊ THANH NGA 23/07/1991 024191001547 10/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

25 TRẦN THỊ THÚY NGA 24/05/1994 070194007578 12/01/2022 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

26 ĐINH THỊ  NHẠN 27/06/1989 038189020491 05/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

27 CAO THỊ MỸ NHUNG 12/01/1989 070189008991  '28/6/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

28 NGUYỄN THỊ NHUNG 03/01/1988 070188005938  28/9/2021  CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

29 NGUYỄN THỊ HỒNG  NHUNG 10/07/1992 070192009869 10/08/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

30 PHẠM THỊ NHUNG 30/9/1979 070179001914 25/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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31 PHẠM THỊ KIM  NHUNG 23/10/1973 034173010215 16/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

32 NGUYỄN THỊ PHI 02/03/1973 070173000355 13/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

33 ĐỖ THỊ HỒNG PHƯƠNG 09/08/1990 070190000751 29/03/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

34 NGUYỄN THỊ THU  PHƯỢNG 10/02/1991 070191002792 16/4/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

35 NGUYỄN LƯU QUANG 18/01/1977 001077306292 27/12/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

36 PHẠM THỊ MINH SƯƠNG 10/09/1982 051182007992 12/11/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

37 NGUYỄN THỊ THANH 24/05/1990 070190003336 19/4/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

38 TRẦN THANH THANH 08/06/1985 070185003345 19/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

39 NGÔ THU THẢO 25/12/1996 070196003595 25/4/2022 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

40 THÁI THỊ THU THẢO 09/01/1987 082187011378 25/05/2022 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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41 NGUYỄN THỊ THOAN 08/11/1987 034187013379 15/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

42 TRẦN THỊ THƯƠNG 17/12/1991 070191007561 02/10/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

43 HOÀNG THỊ THANH THÙY 29/11/1992 070192002305 16/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

44 PHẠM THỊ LỆ THỦY 05/03/1993 285392301 19/02/2009 Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

45 LÊ THỊ HUẾ TRÂN 29/07/1984 093184001622  25/4/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

46 TRƯƠNG HỒNG TRANG 01/01/1990 077190004291 29/03/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

47 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 14/11/1987 070187001112 26/03/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

48 LÊ THỊ TRUYỀN 17/08/1988 038188021160 06/04/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

49 BÙI THỊ PHƯƠNG UYÊN 21/06/1994 070194009704 28/06/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

50 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 15/05/1986 044186011685 15/05/2021 CỤC CSQLHC  VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

51 
NGUYỄN PHƯƠNG 

THẾ 
ANH 15/08/1989 070189002082 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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52 NGUYỄN THỊ KIM  ANH 10/12/1985 074185001445 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

53 NGUYỄN QUỐC  CƯỜNG 08/02/1990 070090004068 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

54 LƯƠNG THỊ HỒNG  DIỄM 15/03/1985 079185040356 19/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

55 NÔNG THỊ ĐIỆP 08/06/1985 070185009988 26/05/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

56 NGUYỄN THỊ DỊU 07/11/1984 019184012149 
 

28/06/2021 
CỤC CSQLHC VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

57 LÊ THỊ THU  HÀ 04/4/1971 070171001563 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

58 LÊ THỊ HẢI 20/10/1991 040191038227 20/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

59 NGUYỄN NGỌC HẰNG 10/10/1991 070191001811 
 

06/04/2021 
CỤC CSQLHC VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

60 LUYỆN THỊ HẰNG 16/03/1985 030185014989 19/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

61 VÕ THỊ HẰNG 05/05/1962 070162000500 10/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

62 HOÀNG THỊ HẠNH 18/03/1988 070188002503 
 

16/04/2021 
CỤC CSQLHC VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

63 NGUYỄN VĂN HẠNH 02/12/1989 001089045336 12/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

64 ĐỖ THỊ KIM HIẾU 23/10/1983 070183000327 24/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

65 BÙI THỊ HOA HỒNG 03/06/1991 068191004458 14/06/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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66 NGUYỄN THỊ LỆ  HỒNG 10/01/1989 070189008694 20/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

67 NGUYỄN THU HƯỜNG 04/02/1984 001184052532 
 

28/06/2021 
CỤC CSQLHC VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

68 PHẠM VĂN KHIÊM 13/07/1970 051070021762 10/8/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

69 BÙI THỊ LAM LINH 08/04/1992 070192007260 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

70 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 21/07/1995 070195000511 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

71 TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN 02/12/1991 070191001387 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

72 LÊ THỊ LÝ 16/09/1985 038185024033 10/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

73 CAO THỊ  NGA 03/04/1964 038164008745  27/7/2022  CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

74 LÊ THỊ HỒNG NGA 09/01/1992 070192003463 29/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

75 PHẠM KIM NGỌC 21/8/1993 070193000344 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

76 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 15/05/1985 285058729 31/10/2006 Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

77 NGUYỄN THỊ NHÀI 06/08/1990 030190012296 19/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

78 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 07/04/1981 025181002611 11/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

79 NGUYỄN THỊ NIN 10/01/1972 034172010502 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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80 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG 06/10/1990 070190009635 05/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

81 VÕ THỊ KIM  PHƯỢNG 06/08/1971 040171013901 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

82 PHẠM THỊ KIM QUYÊN 08/03/1985 070185001884 06/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

83 VŨ NGỌC QUỲNH 24/07/1984 075184001493 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

84 BÙI THỊ THẢO 22/12/1982 038182050726 10/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

85 TẠ THỊ THẢO 04/05/1991 019191014476 20/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

86 ĐOÀN THỊ HỒNG THÍA 18/10/1989 070189006904 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

87 TRỊNH THỊ THƠM 12/02/1989 285174062 19/06/2015  Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

88 LÊ THỊ THU 16/11/1985 038185023860 10/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

89 TRẦN THỊ ANH THƯ 24/02/1968 051168013209 05/07/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

90 VÕ VĂN  THỨ 02/04/1985 040085002268 25/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

91 NGUYỄN THỊ THU  THỦY 05/09/1980 285340020 29/09/2015  Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

92 NGUYỄN THỊ THU  THỦY 20/10/1984 285080240 02/10/2017  Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

93 PHẠM THỊ MỸ  TIÊN 17/09/1990 070190002263 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 
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94 NGUYỄN NGỌC BẢO TRANG 15/09/1991 070191002044 19/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

95 NGUYỄN THỊ ÁNH TRÚC 12/09/1981 070181000597 29/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

96 LÊ THỊ CẨM TUYẾT 27/06/1983 070183000643 31/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

97 NGÔ VĂN VIÊN 24/07/1981 049081000118 12/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

98 HOÀNG THỊ NGỌC  YẾN 15/8/1984 285042542 20/01/2022  Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

99 LÊ PHẠM LINH TRÚC 09/11/1981 070181005904 10/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

100 
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG  
THÚY 14/8/1994 070194003701 29/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
24/02/2023 

101 BÙI THỊ VÂN  ANH 09/3/1990 074190000386 25/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

102 NGUYỄN THỊ NGỌC  BÍCH 16/02/1990 052190023276 02/8/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

103 LÊ THỊ  BÌNH 26/01/1985 070185002853 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

104 LÊ THỊ KIM CHI 01/11/1991 285253392 20/02/2014 Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

105 NGUYỄN THỊ XUÂN  CUNG 20/12/1993 027193002207 19/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

106 PHẠM THỊ NGỌC DIỆP 08/8/1973 051173000882 26/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

107 TỐNG THỊ MỸ GIANG 24/01/1987 070187004124 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 
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108 ÔNG THỊ  HẠNH 20/11/1991 070191007412 27/12/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

109 NGUYỄN THỊ  HOA 12/4/1994 052194013984 08/5/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

110 NGUYỄN THỊ KIM HÒA 14/9/1988 070188007825 27/12/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

111 NGUYỄN HUY HOÀNG 14/5/1992 068092001507 21/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

112 NGUYỄN THỊ  HỒNG 29/12/1991 070191010836 15/5/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

113 NGUYỄN THỊ HUỆ 06/3/1997 070197000800 01/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

114 LÊ THỊ  HƯƠNG 19/12/1969 070169006502 27/12/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

115 NGÔ DUY KHA 25/9/1984 285053154 17/4/2017 Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

116 PHẠM THỊ LAN 12/7/1984 033184009731 16/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

117 NHỮ THỊ LAN 23/6/1983 070183002458 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

118 TRẦN THỊ  LIÊN 16/3/1985 038185026785 28/6/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

119 NGÔ THỊ CẨM  LINH 10/8/1988 040188005418 11/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

120 NGUYỄN THỊ MỸ  LINH 24/9/1986 051186004861 22/9/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

121 LÊ THỊ HỒNG LOAN 20/3/1985 070185008477 08/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 
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122 LÊ NGỌC MẠNH 23/9/1981 038081026970 28/6/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

123 NÔNG THỊ  MÓI 02/3/1969 04169000128 26/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

124 NGUYỄN THỊ NGA 16/3/1992 051192000768 31/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

125 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀN 20/10/1988 285104460 10/4/2018 Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

126 NGUYỄN THỊ THU  NHI 02/6/1993 045193000533 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

127 HỒ NGỌC  NHI 14/11/1979 070179000808 01/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

128 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 18/9/1987 070187004099 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

129 ĐẶNG THỊ THÙY  NHUNG 19/11/1981 066181001129 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

130 PHAN THỊ KIỀU  PHÚC 02/6/1991 070191006364 28/6/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

131 NGUYỄN THỊ XUÂN  PHƯƠNG 20/01/1991 052191000860 12/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

132 NGUYỄN THỊ NHÃ  PHƯƠNG 15/3/1989 070189001175 28/3/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

133 ĐINH THỊ THANH 16/11/1981 036181011431 25/12/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

134 NGUYỄN THỊ THU  THẢO 29/8/1994 070194003824 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

135 PHẠM THỊ THE 16/02/1985 03418501293 31/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 
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136 TRẦN THỊ THU 16/7/1989 070189002001 19/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

137 NGUYỄN THỊ ANH  THƯ 28/8/1992 070192007663 28/6/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

138 HOÀNG THỊ  THÚY 07/01/1983 035183005908 04/6/2010 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

139 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 22/11/1975 
 

'051175009976  
05/7/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 

Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

140 PHẠM THỊ THỦY 25/10/1973 07173000828 09/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

141 NGUYỄN THỊ THỦY 06/4/1992 040192040711 12/8/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

142 ĐỖ THỊ TRANG 17/10/1982 033182008345 16/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

143 LÊ THỊ  TRINH 10/9/1994 045194000348 08/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

144 HUỲNH TỐ TRINH 21/01/1991 070191002713 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

145 NGUYỄN THỊ DIỄM  TRINH 22/4/1993 070193008985 10/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

146 CHIÊM THANH  TUẤN 13/8/1991 070091005566 28/6/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

147 ĐINH NGỌC  TUẤN 04/4/1983 004083001563  29/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

148 ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN 12/02/1981 051181013746 05/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

149 DƯƠNG THỊ VƯƠNG 10/8/1988 060188009055 10/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 
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150 NGUYỄN THỊ YẾN 02/12/1990 068190014401 12/11/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

151 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 20/11/1989 070189003448 29/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

152 LÊ THÀNH BAN 18/5/1974 070074000138 13/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

153 MAI THỊ THANH  BÌNH 15/8/1985 070185005535 27/12/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

154 LÊ SỸ  CA 30/7/1977 038077012364 13/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

155 NGUYỄN LINH CHI 26/02/1984 060184000938 10/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

156 KIỀU THỊ  DIỄM 26/01/1998 001198024302 19/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

157 TẠ THỊ THU  DIỄM 25/12/1991 070191001242 01/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

158 THỊ  DUYÊN 27/12/1991 070191001637 10/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

159 TẠ THỊ  HÀ 20/8//1991 070191010898 26/8/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

160 CAO THỊ  HẰNG 16/02/1992 036192009495 29/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

161 ĐỖ THỊ MỸ HẠNH 09/9/1991 075191002292 16/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

162 ĐOÀN VĂN HẬU 01/11/1965 046065001887 22/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

163 NGUYỄN THỊ MINH  HIỀN 10/3/1991 070191002327 19/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 
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164 TRƯƠNG QUANG HIẾU 20/10/1992 070092007367 28/6/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

165 TRẦN THỊ LINH  HIẾU 13/12/1991 070191001514 03/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

166 BÙI THỊ  HOA 01/9/1987 042187005627 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

167 NGUYỄN THỊ  HOA 10/10/1982 038182019878 13/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

168 ĐÀO THỊ  HÒA 24/4/1996 038196032910 10/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

169 ĐỖ QUANG HƯNG 04/02/1984 075084002976 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

170 NGUYỄN THỊ LÊ 04/4/1985 040185013238 26/9/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

171 NGUYỄN THỊ  LOAN 30/11/1983 070183001035 29/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

172 NGUYỄN THỊ QUỲNH  LƯU 24/9/1994 070194010579 12/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

173 NGUYỄN THỊ  NHÀN 23/3/1992 070192002070 16/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

174 VÕ THỊ HỒNG  NHẠN 22/8/1994 070194000862 04/11/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

175 TRẦN KHÁNH NHẬT 04/8/1978 070078002390 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

176 NGUYỄN THỊ NHUNG 17/7/1984 070184003027 22/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

177 LÊ THỊ  PHƯỚC 03/02/1989 070189003366 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 
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178 TẠ THỊ BÍCH  PHƯỢNG 25/10/1990 070190009986 28/6/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

179 LÊ THỊ THANH TÂM 02/8/1984 037184006814 27/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

180 ĐỖ THỊ THU  THÁI 07/10/1972 026172007942 02/01/2023 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

181 ĐÀM THỊ THÁI 09/02/1978 051178001775 10/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

182 NGUYỄN THỊ KIM THANH 20/02/1964 070164002603 22/12/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

183 PHAN THỊ THU  THẢO 27/7/1991 070191010883 02/11/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

184 HUỲNH NGỌC QUỐC THIÊN 11/11/1981 051081011215 10/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

185 MAI THI THU  THÚY 30/5/1984 038184022347 12/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

186 LÊ THỊ VŨ THÚY 12/7/1983 070183002048 16/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

187 BÙI THỊ THU  THỦY 19/5/1983 070183000193 22/12/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

188 HỒ THỊ HUYỀN  TRANG 07/3/1991 070191003001 25/4/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

189 BÙI THỊ VIỆT  TRINH 08/5/1995 042195003976 12/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

190 TRẦN THỊ TUYẾT  TRINH 06/3/1979 070179001064 10/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

191 ĐẶNG VĂN  TÚ 13/5/1990 070090001696 13/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 
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192 TRƯƠNG THANH TUẤN 28/5/1989 082089011984 10/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

193 NGUYỄN ANH  TUẤN 28/8/1990 070090002801 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

194 LÊ THỊ  TƯƠI 26/8/1988 038188035491 19/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

195 LÊ NGỌC  TƯỞNG 10/12/1982 070082003126 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

196 ĐỖ THỊ VÂN 25/7/1987 075187003702 01/5/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

197 HỒ THỊ BÍCH  VÂN 06/5/1990 070190004336 29/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

198 NGUYỄN THỊ  VÂN 11/02/1982 040182002724 31/3/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

199 NGUYỄN THỊ VÂN 20/10/1984 070184002764 25/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

200 MAI VĂN  VIỆT 20/05/1989 046089001522 19/4/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 
01/03/2023 

201 Nguyễn Thị Lan  Anh 27/11/1981 070181006149 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

202 Nguyễn Thị Lan  Anh 28/02/1991 037191007021 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

203 Trương Thị Vân Anh 24/04/1989 070189003832 29/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

204 Phí Thị Kim Anh 12/01/1981 070181000639 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

205 Lê Thị Anh 10/10/1989 042189004264 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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206 Tạ Ngọc  Bình 12/01/1963 070063000143 25/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

207 Nguyễn Thị Bông 02/08/1959 070159000684 05/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

208 Trần Thị Ngọc Châu 16/09/1989 070189003077 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

209 Trần Thị  Chinh 07/10/1992 019192003268 03/07/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

210 Trần Văn Chung 02/11/1983 033083009672 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

211 Nguyễn Thị Thu  Cúc 08/09/1980 080180002567 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

212 Võ Thị Trang  Đài 14/04/1990 058190001789 20/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

213 Lê Văn  Dần 05/06/1965 037065003310 08/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

214 Bùi Ngọc  Dậu 20/10/1957 070157000906 11/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

215 Lưu Thị Hồng Đẹp 09/12/1991 070191001046 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

216 Phạm Văn Diên 18/03/1986 034086012355 12/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

217 Lê Thị  Dinh 23/02/1986 285728073 23/07/2016 Bình Phước 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

218 Trần Thị Dịu 02/03/1990 035190005320 11/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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219 Hoàng Thị Ngọc  Dung 11/05/1995 070195006577 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

220 Văn Hoài  Duyên 26/11/1983 070183002832 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

221 Tạ Thị Quỳnh  Giang 20/08/1984 070184002988 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

222 Trần Thị  Gương 27/07/1987 070187001770 08/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

223 Hoàng Văn  Hà 22/03/1968 001068031825 10/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

224 Doãn Thị Thanh  Hà 11/01/1989 070189001798 09/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

225 Đỗ Thi Vi  Hạ 10/08/1988 070188002027 05/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

226 Trần Thị  Hằng 04/11/1986 070186007910 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

227 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/03/1994 075194001431 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

228 Nguyễn Thị Hằng 05/05/1995 070195007518 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

229 Mai Thị  Hiền 19/03/1987 046187001970 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

230 Nguyễn Thị Hồng Hoa 06/10/1991 038191029854 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

231 Nguyễn Thị  Huế 14/08/1989 068189010591 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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232 Tạ Thị Huế 25/02/1989 034189020509 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

233 Nguyễn Diệu Thanh  Huệ 07/09/1996 070196007148 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

234 Trương Nguyễn Phi Hùng 10/10/1992 070092006835 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

235 Nguyễn Thị  Hương 29/01/1979 070179002429 19/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

236 Nguyễn Thị Hương 01/05/1995 070195002387 11/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

237 Trần Thị Thu Hương 24/06/1990 070190003032 29/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

238 Lâm Thị Hường 25/12/1985 070185008185 16/09/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

239 Vương Anh  Kiệt 02/03/1995 070095000589 29/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

240 Nguyễn Thị Kiều 25/11/1988 070188003288 19/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

241 Dương Thúy Kiều 06/02/1984 070184008983 27/12/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

242 Lê Quang  Lâm 20/03/1999 070099001575 19/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

243 Nguyên Thành  Lâm 07/11/1991 077091011899 26/05/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

244 Nguyễn Thị Lan 20/05/1950 070150000856 01/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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245 Đỗ Thị Kim  Lan 20/10/1995 070195007447 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

246 Bùi Thị  Len 18/09/1982 017182001960 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

247 Phạm Thị Bích Liên 08/02/1983 070183006278 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

248 Lê Thị  Loan 03/12/1990 070190002421 19/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

249 Võ Gia Lượng 03/02/1998 070098005780 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

250 Lê Ngọc Khánh Ly 09/08/1972 070172001666 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

251 Nguyễn Thị  Mỵ 10/02/1992 070192006381 27/12/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

252 Lê Thị Bé  Năm 01/01/1988 070188000943 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

253 Trịnh Ngọc Nga 28/03/1987 070187003014 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

254 Phạm Văn Ngãi 15/01/1981 038081023731 01/09/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

255 Tạ Văn Nghĩa 05/10/1984 070084002677 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

256 Nguyễn Thị Như  Ngọc 20/06/1986 066186009845 26/05/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

257 Trần Thị  Nhâm 07/08/1988 070188002589 11/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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258 Phạm Thị Thanh  Nhàn 04/05/1985 036185016149 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

259 Nguyễn Thị Thiên Nhiên 12/03/1981 070181002095 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

260 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 12/03/1968 070168000175 25/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

261 Nguyễn Thị  Nhung 30/09/1992 036192009567 27/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

262 Nguyễn Thị Minh Phụng 10/01/1993 070193010092 12/01/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

263 Võ Mai  Phương 25/05/1982 070082004862 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

264 Hoàng Thị Kim  Phương 24/06/1987 070187005967 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

265 Hồ Thị Phượng 01/12/1988 070188006993 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

266 Nguyễn Thị  Phượng 24/04/1993 070193006676 12/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

267 Đặng Thị Phượng 05/11/1976 036176017254 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

268 Trần Trúc  Quỳnh 20/02/1992 070192000817 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

269 Trần Rếp 09/05/1971 070071000104 25/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

270 Đỗ Mạnh  Tá 05/01/1984 025084001493 13/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

271 Nguyễn Thị  Tài 22/06/1980 049180001309 05/05/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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272 Triệu Quang  Tâm 22/07/1988 006088000041 25/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

273 Đặng Văn  Thắng 11/09/1972 070072000141 25/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

274 Hồ Thị Thanh  Thảo 19/05/1984 070184003477 29/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

275 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/07/1977 070177001782 11/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

276 Nguyễn Thị Thu  Thảo 12/08/1991 070191002725 24/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

277 Hoàng Thị Thanh  Thêm 28/12/1982 037182012859 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

278 Đào Thị  Thêm 16/11/1976 070176001625 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

279 Nguyễn Trường  Thịnh 18/03/1992 070092010195 25/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

280 Nguyễn Thị  Thuận 07/03/1987 040187009139 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

281 Vũ Thị Ngọc  Thúy 10/08/1982 070182000700 29/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

282 Trương Ngọc Thủy 21/10/1986 070186004791 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

283 Trần Thị Thu Thủy 14/10/1985 033185014748 04/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

284 Phạm Thị Thủy 18/06/1983 070183002277 11/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

285 Lê Thị Bích  Tiệp 13/10/1984 033184009635 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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286 Đoàn Thị Bích  Trang 20/04/1985 068185006563 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

287 Phạm Thuỳ  Trang 17/12/1992 070192003108 25/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

288 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/11/1983 089183001972 12/11/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

289 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 25/02/1980 052180012221 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

290 Đỗ Thành  Trung 12/10/1982 070082002057 16/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

291 Nguyễn Đăng  Tùng 23/07/1988 070088003508 29/04/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

292 Hoàng Thị  Vượng 24/08/1974 019174012539 28/06/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

293 Nguyễn Thị Như  Ý 15/11/1995 070195005118 16/09/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

294 Trương Thị Yến 16/04/1981 070181007337 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

295 Phan Thị Hà Hương 13/05/1994 066194002682 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

296 Võ Hoàng Minh 02/12/1977 070077000842 31/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

297 Lê Thị Kim Dung 05/07/1957 070157000283 29/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

298 Khúc Thị Kim Anh 20/04/1989 070189005511 10/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

299 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 08/09/1972 070172006628 10/08/2022 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
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300 Đỗ Thanh Nhật 22/08/1992 070092010282 10/05/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

301 Đoàn Thị Ngoan 01/01/1990 086190014059 12/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

302 Nguyễn Thị Kim Sang 10/02/1983 072183008840 10/08/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 

303 Trần Thị Thu Vân 25/12/1978 070178000145 01/03/2021 CỤC CSQLHC VỀ TTXH 
Trường cao đẳng 

Bình Phước 14/03/2023 
 

(Danh sách này gồm 303 học viên; cập nhật ngày 28/3/2023)./. 
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